
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG	

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 (MÔN BƠI LỘI)
 HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023 – 2024
 (HỆ CAO ĐẲNG CÁC NGHỀ 23 – 20 lớp) 
Áp dụng từ tuần 27: 26/2 - 6/2024 

	THỨ
	THỜI GIAN
	LỚP
	GIÁO VIÊN
	THỜI GIAN
	LỚP
	GIÁO VIÊN

	HAI
	
	
	
	13H00-15H00
13H00-15H00
	CĐN QTM 23A 
CĐN ÔTÔ 23B
	C. HOA
C. HOA

	BA
	7H00-9H00
7H00-9H00
9H00-11H00
	CĐN CGKL 23B + Ghép
CĐN ĐCN 23C
CĐN ĐTCN 23B 
	C. HOA
C. HOA
C. HOA
	13H00-15H00
13H00-15H00
15H00-17H00
	CĐN CGKL 23A + Ghép
CĐN SCCK 23
CĐN ĐCN 23A
	C. HOA
C. HOA
C. HOA

	TƯ
	7H00-9H00
7H00-9H00
9H00-11H00
	CĐN KTML 23B 
CĐN ÔTÔ 23C
CĐN ÔTÔ 23D 
	C. HOA
C. HOA
C. HOA
	13H00-15H00
13H00-15H00
	CĐN KTML 23A
CĐN ÔTÔ 23A
	C. HOA
C. HOA

	NĂM
	7H00-9H00
7H00-9H00
9H00-11H00
	CĐN KTML 23C
CĐN QTM 23B
CĐN SCMT 23
	C. HOA
C. HOA
C. HOA
	13H00-15H00
13H00-15H00
	CĐN ĐCN 23B
CĐN ĐTCN 23A

	C. HOA
C. HOA

	SÁU
	7H00-9H00
7H00-9H00
	CĐN HÀN 23
CĐN ĐCN 23D
	C. HOA
C. HOA
	
	
	

	BẢY
	
	 
	
	

	
	



Địa điểm: Học trực tiếp tại Câu lạc bộ bơi lặn Phú Thọ số 235A đường Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần ngã tư đường 3 tháng 2 và đường Lý Thường Kiệt).
	Ngày 28 tháng 08 năm 2023
										   P. HIỆU TRƯỞNG
[bookmark: _GoBack]											 (Đã ký)


BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG	

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 (MÔN BÓNG CHUYỀN)
 HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023 – 2024
 (HỆ CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH 23 – 36 lớp) 
Áp dụng từ tuần 26: 19/2 - 6/2024 

	THỨ
	THỜI GIAN
	LỚP
	GIÁO VIÊN
	THỜI GIAN
	LỚP
	GIÁO VIÊN

	HAI
	7H00-9H00
7H00-9H00
9H00-11H00
9H00-11H00
	CĐ TH 23C 
CĐ TH 23D 
CĐ ÔTÔ 23D
CĐ CĐT 23B
	T. ĐỈNH – T. HÙNG 
T.TÂM – T.ĐẠT
T. ĐỈNH – T. HÙNG 
T.TÂM – T.ĐẠT
	13H00-15H00
13H00-15H00
15H00-17h00
15H00-17h00
	CĐ TH 23A 
CĐ TH 23B
CĐ NL 23E 
CĐ CĐT 23A 
	T. ĐỈNH – T. HÙNG 
T.TÂM – T.ĐẠT
T. ĐỈNH – T. HÙNG 
T.TÂM – T.ĐẠT

	BA
	7H00-9H00
7H00-9H00
9H00-11H00
	CĐ CK 23D + Ghép
CĐ NL 23D
CĐ CK 23E
	T. ĐỈNH –T.TÂM 
T. ĐỈNH –T.TÂM 
T. ĐỈNH –T.TÂM
	13H00-15H00
15H00-17h00
15H00-17h00
	CĐ CK 23A + Ghép
CĐ ÔTÔ 23A
CĐ ĐĐT 23B
	T. ĐỈNH – T.ĐẠT
T. ĐỈNH – T.ĐẠT
T. ĐỈNH – T.ĐẠT

	TƯ
	7H00-9H00
9H00-11H00
	CĐ ÔTÔ 23E
CĐ CĐT 23C
	T. ĐỈNH – T.ĐẠT
T. ĐỈNH – T.ĐẠT

	13H00-15H00
15H00-17h00
15H00-17h00
	CĐ ĐTTT 23A
CĐ ĐKTĐ 23A 
CĐ ĐĐT 23A
	T. ĐỈNH – T.ĐẠT
T. ĐỈNH – T.ĐẠT
T. ĐỈNH – T.ĐẠT

	NĂM
	7H00-9H00
9H00-11H00
	CĐ ĐKTĐ 23C
CĐ ĐĐT 23E

	T. ĐỈNH –T.TÂM 
T. ĐỈNH –T.TÂM

	13H00-15H00
15H00-17h00
15H00-17h00
	CĐ NL 23B
CĐ NL 23A
CĐ ĐĐT 23C
	T. ĐỈNH –T.TÂM 
T. ĐỈNH –T.TÂM
T. ĐỈNH –T.TÂM 

	SÁU
	7H00-9H00
7H00-9H00
9H00-11H00
9H00-11H00
	CĐ TH 23E 
CĐ ĐĐT 23F
CĐ KTDN 23B
CĐ ĐĐT 23D
	T. ĐỈNH – T. HÙNG 
T.TÂM – T.ĐẠT
T. ĐỈNH – T. HÙNG 
T.TÂM – T.ĐẠT
	13H00-15H00
13H00-15H00
15H00-17h00
15H00-17h00
	CĐ CK 23C
CĐ ĐKTĐ 23B
CĐ ÔTÔ 23C
CĐ KTDN 23A
	T. ĐỈNH – T. HÙNG 
T.TÂM – T.ĐẠT
T. ĐỈNH – T. HÙNG 
T.TÂM – T.ĐẠT

	BẢY
	7H00-9H00
9H00-11H00
	CĐ NL 23C
CĐ ĐTTT 23B
	T.TÂM – T.ĐẠT
T.TÂM – T.ĐẠT
	13H00-15H00
15H00-17h00
	CĐ CK 23B 
CĐ ÔTÔ 23B
	T.TÂM – T.ĐẠT
T.TÂM – T.ĐẠT


Địa điểm: Học trực tiếp tại Câu lạc bộ bơi lặn Phú Thọ số 235A đường Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần ngã tư đường 3 tháng 2 và đường Lý Thường Kiệt).
	Ngày 28 tháng 08 năm 2023
										   P. HIỆU TRƯỞNG
											   (Đã ký)
